
TT Học phần Mã học 
phần Số TC Số tiết Giảng viên Số SV Phòng Tháng

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

5 Tiếng Anh 3 60 Cô Thao 24 501-A1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

6 Tiếng Anh 7 135 Cô Nga 25 502-A1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c

7 Tiếng Anh 7 135 Thầy Thọ 25 503-A1 Sáng 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 3c
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1 7h50

2 8h45

3 9h40

4 10h35

5 11h30

7h00

7h55

8h50

9h45

10h40

18h50

19h45

20h40

18h00

18h55

19h50

Giờ vào

17h00

16h05

15h10

14h15

13h20

TiếtGiờ ra

13

12

11

8

7

6

16h10

15h15

14h20

13h25

01/2021

PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH HỌC TIẾNG ANH TOIEC
11/2020 12/2020

Giờ vào Tiết

                           - Ф: Ngày thi (ngày bảo vệ đồ án).
Ghi chú :           -  Thời gian học theo thời khóa biểu chính khóa; 

Giờ vào Giờ ra

12h30
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9


